
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

6 0 0

4 0 0

4 0 0

17 1 81 10005 UBT 2bên 19cm

17 2 52 2002 UXTC 16 tuần

17 3 51 3003 UXTC 12 tuần

17 4 49 0000 UXTC 14 tuần

17 5 40 2012 UXTC 20 tuần

18 6 48 3023 TD UBT   20cm

18 7 44 1001 UXTC 12 tuần

18 8 37 1001 NXTC 18tuần + LNMTCBT(T)/VMC

19 9 57 3023 UXTC 16 tuần

19 10 49 ĐT UXTC 24 tuần

19 11 50 0000 UXTC 16 tuần

19 12 33 0000 NXTC 12 tuần

13 38 0020 NXTC 14 tuần

14 26 0000 UBT(P) 12cm

4 0 0

4 0 0    

17 1 76 7015 UBT (T) 10 cm

17 2 48 1001 UXTC (dƣới niêm)  30cm

17 3 45 2022 UXTC 14 tuần

18 4 70 6016 UBT (P) 10cm

18 5 48 1001 UXTC 18 tuần/VMC NXTC

TH.VÂN + HỒ HOA + HÀ.TT 

TH.VÂN + HỒ HOA + HÀ.TT 

DỰ BỊ 

BS SẢN A + H.VÂN.NT (S)

BS SẢN A + BÌNH THÀNH (C)

THÁI HÀ + THU NGUYỆT + YÊN

THÁI HÀ + YÊN + THU NGUYỆT

THU NGUYỆT + TRANG.TT  

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + HÀ.TT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + H.VÂN.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT + H.VÂN.NT

HƢƠNG THU + X.TRANG1 + CHI.TT

HƢƠNG THU + X.TRANG1 + CHI.TT

DỰ BỊ 

VIỆT THANH + PHẠM HẢI + HIỀN.CĐT

VIỆT THANH + PHẠM HẢI + HIỀN.CĐT

TÔ NGUYỆT + G.ĐỨC + AN.SB

TÔ NGUYỆT + G.ĐỨC + AN.SB   

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + HÀ.TT

THÁI HÀ + THIÊN TRANG + HÀ.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + EM.SB + GỨT.SB (S) 

BS SẢN A + ĐÀO HÀ.SB + PHAN HÀ.SB(C)

VIỆT THANH + PHẠM HẢI + HIỀN.CĐT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai  

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC

Cắt HTTC + 2PP  

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD 

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT(nếu UBT: Cắt HTTC + 2PP)

Cắt HTTC chừa 2PP

Từ ngày 25/03/2013 đến ngày 31/03/2013 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

VÕ THỊ KIM HOA

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ THỊ DỮ

LÊ THỊ MỸ

TRẦN THỊ NGÀN

HÀ NGỌC XUÂN

DƢƠNG THỊ HIỀN

TRIỆU MỸ HẰNG

ĐỖ THỊ HÀ

PHAN THỊ MÓT

TRẦN THỊ SA DONE

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO

LÊ THỊ TRANG

LÊ THỊ KIỀU CHINH

ĐỖ THỊ CẨM VÂN

NGUYỄN THỊ ĐẸP

NGUYỄN THỊ NGỌC ẨN

NGUYỄN NGỌC THU BA

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ GÌN

SỬ THỊ MUỐI

1346

1443

1424

1334

1366

1429

SHC

1352

1260

22 b

1386

1372

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1363

1376

1224

1251

PM

Ngày: 25/03/2013 

Ngày: 26/03/2013 

1230

80 b

723

1065



18 6 45 0010 UXTC 14 tuần

18 7 48 2022 CIN 3 (Đã khoét chóp)

18 8 37 2012 NXTC 20tuần

19 9 64 8017 UBT  14cm

19 10 52 2002 UBT (P) 10cm/Lao phổi

19 11 49 2002 UXTC 16 tuần

19 12 47 2012 CIN 3 (Đã khoét chóp)

19 13 44 1021 UXTC 16 tuần

19 14 20 ĐT NXTC 12tuần

15 39 2002 NXTC 16tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 55 3013 U hạ vị 25cm

17 2 49 ĐT UXTC 14 tuần

17 3 45 2002 UXTC 16 tuần

18 4 63 8018 UBT (P) 8cm

18 5 59 1002 UBT (T) 6 cm

18 6 43 ĐT UXTC14tuần+ UBT2 bên/VMC3lần UBT

18 7 47 2002 UXTC 16 tuần

18 8 43 2012 UXTC 9cm( có cuống)/VMC NXTC

19 9 61 4014 UXTC 16 tuần/VMC RT + ĐS

19 10 50 0000 UXTC 16 tuần

19 11 47 0000 UXTC 22 tuần

19 12 48 2002 UXTC 16 tuần

19 13 43 ĐT NXTC 22tuần

14 40 0000 NXTC 14tuần/VS I

15 29 1001 NXTC 16 tuần

4 0 0

T.HÕA + P.DUNG 2 + HÀO.SB

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + HIỆP.SB  

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + HIỆP.SB  

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS SẢN A + VĂN + HOA.SB(S)

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

TH.LANBM + NGỌC.NT + H.VÂN.NT

TH.LANBM + NGỌC.NT + H.VÂN.NT

T.HÕA + P.DUNG 2 + HÀO.SB

T.HÕA + P.DUNG 2 + HÀO.SB

BS SẢN A + ÁNH.SB + CHI.SB(S)

BS SẢN A + DẦU.SB + DUNG.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + TUẤN.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + TUẤN.TT

KIỀU DUNG + KHOA BM + THỤY.NT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHƢỢNG.PNT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHƢỢNG.PNT

B.HẢI + TÖ NGÂN + CHI.TT

B.HẢI + TÖ NGÂN + CHI.TT

B.HẢI + TÖ NGÂN + CHI.TT

DỰ BỊ 

HỒ HOA + HÀ.TT    

Q.TUẤN + H THỊNH + TUẤN.TT

Q.TUẤN + H THỊNH + TUẤN.TT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PHƢỢNG.PNT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP 

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

NGUYỄN THỊ NGHĨA

HUỲNH THỊ PHE

NGUYỄN THỊ DIỆU THÖY

CHĂN ĐA

BN SẢN A

TRỊNH BÉ ÖT

LÊ THỊ XUÂN

PHAN THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ KẾ

LỮ THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ HÕA

BN SẢN A

LÊ THỊ TIẾN

ĐOÀN THỊ THU HOA

NGUYỄN THỊ LÝ

LÊ THỊ HUỆ

TRẦN THỊ THÉP

ĐOÀN THỊ THANH HÀ

TRẦN KIM PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT PHI

TÔ THẾ TRINH

LÂM THỊ NGỌC DUNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KIM PHƢƠNG

LÝ THỊ NGỌC HÂN

PHAN THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ NHAN

PHAN THỊ YẾN

1451

1418

1351

1289

1421

1389

1377

1442

1314

1407

1391

1371

1445

1450

1432

1277

1416

29 S

1453

1004

1342

1460

1379

1279

1356

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 27/03/2013 

Ngày: 28/03/2013 



4 0 0

17 1 38 1011 Rách TSM độ IV + Cơ vòng HM

17 2 44 3013 UXTC 16 tuần/VMC 2lần

17 3 52 ĐT Đa UXTC 17cm

17 4 45 3003 UXTC 14 tuần

18 5 48 2002 U hạ vị 15cm

18 6 48 2002 UXTC 14 tuần

18 7 32 1011 NXTC 16tuần

19 8 67 2002 UBT(P) 12cm

19 10 41 2022 UXTC 14tuần/VMC

19 11 42 2012 UXTC có cuống 10cm,CĐPB: UBT (P)

4 0 0

4 0 0

17 1 63 7037 UBT (P) 8cm

17 2 40 2002 UXTC 24 tuần/VMC 2 lần

17 3 38 2002 NXTC 14tuần

17 4 43 2022 UXTC 16 tuần/VMC 

17 5 44 1011 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

18 6 54 3033 UBT (P) 9cm

18 7 44 2022 CIN 3 (Đã khoét chóp)

18 8 43 2012 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

19 9 51 1011 UBT (P) 9cm

19 10 47 1021 UXTC + UBT (T) 8cm/VMC UBT

19 11 49 2012 UXTC 16 tuần

19 12 47 2002 UBT (T) 9 cm/VMC

13 48 3003 UXTC 16 tuần

14 44 2002 UXTC 16 tuần

15 39 4024 NXTC 14 tuần

TÔ NGUYỆT + HỒNG LOAN + HÀ LOAN.SB

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + HƢƠNG.CH

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + HƢƠNG.CH

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + HƢƠNG.CH

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + HÀ.TT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + HÀ.TT

TÔ NGUYỆT + HỒNG LOAN + HÀ LOAN.SB

BS SẢN A + CHỌN + KHỎE.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + HUY.NT

NG.LAN.BM + HUY.NT + LĨNH.SB

V.HÕA + NGUYÊN THẢO + CHI.TT

V.HÕA + NGUYÊN THẢO + CHI.TT

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

D.MINH + D.PHƢỢNG + M CHÂU

D.MINH + D.PHƢỢNG + M CHÂU

D.MINH + D.PHƢỢNG + M CHÂU

BS SẢN A + VŨ HUYỀN.SB + KA HUYỀN.SB(S)

BS SẢN A + HOÀN.SB + HOÀNG.SB(C)

VIỆT THANH + BPNGA + PHƢƠNG.PNT

VIỆT THANH + BPNGA + PHƢƠNG.PNT

H.HIỆP + THIÊNTHANH + HUY.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + HUY.SB

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT  

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

May phục hồi TSM, cơ vòng HM

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt  HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

NGUYỄN THỊ THẢO

DƢƠNG THỊ DỮNG

TRẦN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ HIỀN

NGUYỄN THÖY HẰNG

LÊ THỊ NGỌC DUNG

PHẠM NGỌC THÖY

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ MAI

HUỲNH THỊ THÊM

NGUYỄN THỊ NGỌC THƠ

LÊ THỊ TRÀ

PHAN THỊ BÉ

PHAN THỊ KIM PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ BÉ NĂM

NGUYỄN THỊ THANH

LIÊU THỊ MÉ

NGUYỄN THỊ LIỄU

HOÀNG THỊ MƢU

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ HOA

NGÔ THỊ BÉ EM

NGUYỄN THỊ PHẤN

NGUYỄN THỊ ĐẸP

NGUYỄN THỊ KIM CHÂU

NGUYỄN THỊ PHU

BN SẢN A

1425

1411

1428

1462

1168

30 s

1450

1169

1444

1393

1394

1385

1463

1447

1461

1410

1392

1395

981

1399

1367

1384

1405

1401

1383

Thứ: SÁU 

Ngày: 29/03/2013 


